
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:            /TYC-BVNT Khánh Hòa, ngày       tháng 7 năm 2026 

 

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý Công ty 

 

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu chào giá mua sắm máy điều hòa, máy 

nước nóng trực tiếp, tivi, quạt cho Bệnh viện. Trân trọng kính mời các nhà thầu tham 

khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia báo giá với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Quang - Phòng 

Hành chính quản trị – SĐT: 085.870.1238 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư yêu cầu chào giá đến trước 

10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 7 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 

không xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 22/7/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Danh mục chào giá: đính kèm theo danh mục. 

- Khi tham gia chào giá, đề nghị quý nhà thầu gửi bảng báo giá theo mẫu đính kèm. 

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, và các chi phí 

khác nếu có. 

- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật. 

- Thư yêu cầu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện 

https://benhvienninhthuan.vn và https://muasamcong.mpi.gov.vn/ 

- Ngoài phong bì, Quý nhà thầu ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; 

Tên gói thầu báo giá; Người nhận: Quang - Phòng HCQT – SĐT: 085.870.1238, 

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Công ty. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCG(1) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

LÊ HUY THẠCH 



 

DANH MỤC 
(kèm Thư yêu cầu số         /TYC-BVNT ngày        / 7 /2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Đặc tính kỹ thuật Ký mã hiệu 

Hãng sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

ĐVT Số lượng 

1 
Máy điều hòa 

1.0 Hp 

- Loại máy : Máy điều hòa 1 chiều lạnh, Non inverter  

- Công suất lạnh: 9.000 Btu/h 

- Môi chất lạnh: Gas R32  

- Nguồn điện: 1 pha, 220 – 240V/50Hz 

MSFQ-

09CRN8  

Hoặc tương 

đương 

Midea - 

Thái Lan 
Bộ 15 

2 
Máy điều hòa 

1.5 Hp 

Loại máy : Máy điều hòa 1 chiều lạnh, Non inverter  

- Công suất lạnh: 12.000 Btu/h 

- Môi chất lạnh: Gas R32  

- Nguồn điện: 1 pha, 220 – 240V/50Hz 

MSFQ-

12CRN8 

Hoặc tương 

đương 

Midea - 

Thái Lan 
Bộ 13 

3 Giá đỡ Sắt sơn tĩnh điện, phù hợp với mỗi máy lạnh  Việt Nam Cái 28 

4 Dây điện Đồng nguyên chất, Cadivi Ø 2.5mm2  
Cadivi  

Việt Nam 
Mét 700 

5 Aptomat 

- Dòng điện định mức: 20A  

- Dòng cắt ngắn mạch định mức 1.5kA 

- Loại thiết bị: CB cóc 

 
Panasonic 

Việt Nam 
Bộ 28 

6 

Máy nước 

uống nóng 

lạnh  

- Bình chứa nước lạnh: Dung tích 1 L/h 

- Dung tích bình nóng: 5L/h, bình Inox 304 

- Công suất Nóng: 500W – Công suất Lạnh: 65W 

- 3 vòi 3 chế độ nóng - lạnh - thường 

- Kèm them 1 bình nước 20 lít 

Yêu cầu: sản phẩm sản xuất năm 2025 trở về sau. 

 
Kangaroo- 

Hàn Quốc 
Cái 05 



 

  

7 
Máy lọc nước 

RO nóng lạnh 

- Số lõi lọc: 10 lõi 

- Chức năng: Nóng - Lạnh - RO (nguội) 

- Công suất lọc: 17 lit/giờ 

- 2 vòi - 3 van cơ xoay 

- Điện áp: 220V/50Hz 

Yêu cầu: sản phẩm sản xuất năm 2025 trở về sau. 

 

 

Kangaroo- 

Hàn Quốc 
Bộ 01 

8 Ti vi 

- 32 inches . HD Ready TV (1366 x 768p) 

- Tích hợp đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 

- Tính năng 2 trong 1: tivi và màn hình máy tính 

- Hỗ trợ 2 HDMI, 1 USB và 1 PC(VGA) 

- Kích thước: 735 x 165.5 x 465.7 (mm) 

- Khối lượng: 4.3 KG 

- Công suất: 45W . Công suất loa : 6W  

Yêu cầu: sản phẩm sản xuất năm 2025 trở về sau. 

 

Darling – 

Trung 

Quôc 

Cái 10 

9 Tủ lạnh 180 lít 

- Dòng điện: 220V-240V/50Hz 

- Loại tủ lạnh: 02 cửa. Dung tích: 180 lít 

Yêu cầu: sản phẩm sản xuất năm 2025 trở về sau. 

 
Toshiba-

Thái Lan 
Cái 01 

10 
Quạt treo 

tường 

- Đường kính cánh: 400 mm 

- Công suất: ≤ 48W 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Xoay chuyển : Chuyển hướng cơ 

- Cánh quạt: 5 cánh 

- 03 tốc độ, 02 dây 

- Motor dây đồng  

T40  
Bifan  

Việt Nam 
Cái 146 

11 
Quạt đứng 

công nghiệp 
– Điện áp: 220 V 

– Công suất: 130 W 
D500N 

Gale 

Việt Nam 
Cái 10 



 

  

– Cánh quạt: 3 cánh nhựa 

– Kích thước sải cánh: 500mm 

– Tốc độ gió : 3 tốc độ 

- Điều khiển : Dây dật 

– Loại motor: sử dụng dây đồng 100% 

– Màu sắc: Đen 

– Lưu lượng gió :190(m3/phút) 

– Xoay chuyển : Có 

12 

Quạt treo 

tường công 

nghiệp 

– Điện áp: 220 V 

– Công suất: 130 W 

– Cánh quạt: 3 cánh nhựa 

– Kích thước sải cánh: 500 mm 

– Tốc độ gió : 3 tốc độ 

- Điều khiển : Dây dật 

– Loại motor: sử dụng dây đồng 100% 

– Màu sắc: Đen 

– Lưu lượng gió :190(m3/phút) 

– Xoay chuyển : Có 

T500N 
Gale 

Việt Nam 
Cái 08 

13 Lò vi sóng 

- Điện áp: 220v/50Hz 

- Kích thước: 520 x 510 x 315mm 

- Thể tích: 32 lít 

- Trọng lượng: 15kg 

- Màu sắc: đen 

- Chức năng: hâm nóng 

R-C932XVN-

BST 

Sharp - 

Trung 

Quốc 

Cái 01 

14 

Máy điều hòa 

10 HP 

Máy điều hòa không khí: loại giấu trần óng gió, 

không inverter 10 HP. 

Daikin 

FDN100HV1 

Hoặc tương 

đương 

Daikin - 

Thái Lan 
Bộ 01 

 

 

Co ống gió 700 x 300mm   Cái 01 

ống gió tole tráng kẽm 700 x 300mm, L118 bít đầu   Ống 01 



 

  

 

 

 

 

 

Vật tư đính 

kèm 

Chuyển vuông sang hai lỗ tròn D250mm   Cái 01 

Hợp box cấp 600 x 600mm, L1000, mổ 2 lỗ 

D250mm 
  Cái 01 

Cổ miệng gió 600 x 600mm, L100   Cái 01 

Miệng gió 4 hướng 600 x 600mm nhựa tháo lõi   Cái 02 

OBD, 600 x 600mm, điều chỉnh lưu lượng gió   Cái 02 

Cách nhiệt PE dày 200mm   M2 20 

Lưới lọc G4   Cái 01 

Khe lắp lưới lọc   Cái 01 

ống gió mềm có cách nhiệt bông thủy tinh Ø250mm   Mét 20 

ống đồng Ø12/25mm cách nhiệt supper long dày 

19mm  
  Mét 25 

Dây điện cadivi 2.5mm2  
Cadivi - 

Việt Nam 
Mét 100 

Dây điện cadivi 6.0mm2  
Cadivi - 

Việt Nam 
Mét 200 

MCB 3 pha 50A   Cái 01 

ống ruộc gà Ø25mm   Mét 25 

ống điện Ø32mm   Mét 50 

Giá treo dàn lạnh   Bộ 01 

Giá đỡ dàn nóng sắt V5   Bộ 01 

Công lắp đặt   Bộ 01 

 

 



) 





BIỂU MẪU 

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN 

 

TÊN CÔNG TY: …………………………….. 

ĐỊA CHỈ: …………………………………….. 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: ……………………… 
 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa 

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày   tháng    năm    2026 của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, Chúng tôi báo giá như sau: 

STT Danh mục 
Thông số kỹ 

thuật 

Mã sản phẩm 

(nếu có) 

Hãng/Nước 

Sản xuất 

Bảo hành 

(nếu có) 
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

          

Tổng cộng 

 

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày ] 

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

Điều kiện khác kèm thêm báo giá (nếu có) 

………, Ngày    tháng    năm 2026 

Giám đốc hoặc người được ủy quyền 

(ký tên và đóng dấu) 
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	Lê Huy Thạch<huythach@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T14:41:18+0700
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN<bvdknt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T14:41:23+0700
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN<bvdknt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T14:41:28+0700
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN<bvdknt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T14:41:34+0700
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN<bvdknt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T14:42:36+0700
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN<bvdknt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-14T14:42:41+0700
	Khánh Hòa
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN<bvdknt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




